
NIÊN KHOÁ: 2013 - 2016

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Đắc Sơn

KTCS 

ngành

KT 

ngành

8 11

1 Đặng Quốc Dương 10/6/1995 Cẩm Xuyên  - Hà Tĩnh 6.31 5.0 5.0 6.18 9.0 x x TB Khá

2 Võ Sỹ Độ 15/4/1993 Diễn Châu  - Nghệ An 6.43 5.0 6.0 6.35 7.5 x x TB Khá

3 Nguyễn Thu Hằng 19/11/1995 Ý Yên - Nam Định 6.86 5.5 6.5 6.78 8.5 x x TB Khá

4 Nguyễn Ngọc Hổ 11/3/1995 Lục Ngạn - Bắc Giang 5.89 4.0 6.5 5.85 7.0 x x Ko đỗ TN

5 Lương Triều Hưng 24/9/1995 TP Hà Giang - Hà Giang 5.53 3.5 5.0 5.41 5.0 x x Ko đỗ TN

6 Đỗ Thị Thanh Hương 7/4/1995 Thạch Thất - Hà Nội 7.49 6.5 7.0 7.42 5.5 x x Khá

7 Trần Quang Khanh 20/6/1994 Hoàng Mai - Nghệ An 6.57 5.0 6.0 6.46 9.0 x x TB Khá

8 Đàm Duy Khánh 27/4/1995 Thanh Oai - Hà Nội 6.08 2.0 7.5 5.99 8.0 x x Ko đỗ TN

9 Nguyễn Hoàng Khánh 3/6/1995 Diễn Châu - Nghệ An 6.17 5.0 7.5 6.20 8.0 x x TB Khá

10 Phạm Xuân Khôi 22/3/1995 TP Ninh Bình - Ninh Bình 5.85 3.5 5.0 5.70 8.0 x x Ko đỗ TN

11 Mai Thị Mỹ Linh 29/3/1995 Hoàng Su Phì  - Hà Giang 6.58 6.0 7.5 6.61 5.0 x x TB Khá

12 Phạm Văn Mạnh 18/10/1994 Hiệp Hòa - Bắc Giang 6.89 5.0 8.0 6.88 9.0 x x TB Khá

13 Hoàng Văn Nam 25/2/1995 Yên Lạc - Vĩnh Phúc 6.63 3.5 8.5 6.61 9.0 x x Ko đỗ TN

14 Phạm Trung Nam 9/6/1991 TP Hải Dương - Hải Dương 7.22 5.0 7.0 7.11 8.0 x x Khá

15 Lê Tiến Nguyên 11/1/1995 Kim Bảng -Hà Nam 6.49 5.0 7.0 6.45 7.5 x x TB Khá

16 Nguyễn Công Nguyên 30/10/1995 Yên Thành - Nghệ An 6.19 1.0 7.0 6.01 9.0 x x Ko đỗ TN

17 Hà Văn Thanh 13/1/1995 Tiên Yên - Quảng Ninh 7.16 7.0 9.0 7.26 9.0 x x Khá

18 Nguyễn Thị Thanh 12/3/1995 Ứng Hòa  - Hà Nội 7.31 5.5 7.0 7.22 9.0 x x Khá

19 Lê Sỹ Thắng 10/1/1995 Quỳ Hợp - Nghệ An 6.11 7.0 7.0 6.21 8.0 x x TB Khá

20 Nguyễn Đình Thiêm 27/7/1995 Vũ Thư - Thái Bình 7.55 7.5 7.0 7.52 9.0 x x Khá

21 Hoàng Xuân Thiện 16/9/1995 Triệu Sơn -Thanh Hóa 6.78 7.5 8.0 6.88 9.0 x x TB Khá

22 Lã Văn Toàn 29/3/1995 Yên Khánh - Ninh Bình 5.90 6.0 5.5 5.88 8.5 x x TB

23 Nguyễn Đình Trọng 6/10/1995 TP Thái Bình - Thái Bình 7.20 7.0 6.0 7.12 7.5 x x Khá

24 Nguyễn Anh Tuấn 28/2/1993 Phủ Lý - Hà Nam 6.90 7.0 5.5 6.82 5.0 x x TB Khá

25 Võ Sỹ Đức 27/12/1991 Diễn Châu - Nghệ An 6.40 8.0 5.0 6.39 6.0 x x TB Khá

26 Vũ Nam Hoạt 23/8/1994 Nam Trực - Nam Định 6.10 6.5 6.0 6.11 7.0 x x TB Khá

27 Nguyễn Đức Cường 3/5/1994 Kỳ Sơn - Hòa Bình 5.59 5.0 5.0 5.53 8.0 x x TB
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28 Lê Tuấn Dũng 12/2/1994 Chương Mỹ  - Hà Nội 5.75 6.0 6.0 5.78 9.0 x x TB

29 Trần Xuân Dụng 15/4/1994 Giao Thủy-Nam Định 6.13 3.5 6.0 6.01 8.5 x x Ko đỗ TN

30 Phạm Hồng Hải 5/1/1995 Kim Sơn - Ninh Bình 5.88 6.0 6.5 5.92 7.0 x x TB

31 Phạm Công Hào 24/6/1995 Thái Thụy - Thái Bình 6.07 6.5 7.5 6.17 7.0 x x TB Khá

32 Nguyễn Đức Hiếu 25/6/1993 Ba Bể - Bắc Kạn 5.75 6.5 7.0 5.86 5.5 x x TB

33 Đinh Thị Thu Hồng 7/5/1995 Ý Yên -Nam Định 8.31 8.5 9.0 8.36 8.0 x x Giỏi

34 Đoàn Văn Huy 14/4/1995 Văn Giang - Hưng Yên 6.78 7.0 8.0 6.86 8.5 x x TB Khá

35 Phan Quang Thiện 24/5/1995 Yên Thành - Nghệ An 6.90 7.0 8.0 6.97 6.0 x x TB Khá

36 Vi Văn Toàn 14/8/1995 Lục Ngạn - Bắc Giang 5.69 5.5 6.0 5.70 9.0 x x TB

37 Nguyễn Xuân Tùng 17/10/1995 Phú Xuyên  - Hà Nội 6.12 5.0 7.0 6.12 7.0 x x TB Khá

Giỏi: 1 (3%)       Khá: 6 (20%)                      TB Khá: 17 (57%)

* Trượt: 07 sinh viên:

KTCS ngành: 4,0

KTCS ngành: 3,5

KTCS ngành: 2,0

KTCS ngành: 3,5

KTCS ngành: 3,5

KTCS ngành: 1,0

KTCS ngành: 3,5

STT (10) Phạm Xuân Khôi

STT (13) Hoàng Văn Nam

STT (16) Nguyễn Công Nguyên

 STT (29) Trần Xuân Dụng

* Đỗ:  30 sinh viên trong đó: Trung bình: 6 (20%)

Tổng số: 37 sinh viên

STT (4) Nguyễn Ngọc Hổ

STT (5) Lương Triều Hưng

STT (8) Đàm Duy Khánh



NIÊN KHOÁ: 2013 - 2016

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Tuấn Anh

KTCS 

ngành

KT 

ngành

8 9

1 Trịnh Văn Dũng 24/11/1995 TP Bắc Giang - Bắc Giang 6.16 5.0 8.5 6.22 7.0 x x TB Khá

2 Lý Văn Hùng 6/3/1995 Tràng Định - Lạng Sơn 6.23 5.0 7.0 6.21 5.0 x x TB Khá

3 Tạ Đức Hạnh 19/10/1995 Ý Yên-Nam Định 6.46 4.0 6.5 6.35 6.0 x x Ko đỗ TN

4 Trần Huy Hiệu 26/11/1995 Thanh Oai-Hà Nội 6.51 4.0 7.5 6.45 7.0 x x Ko đỗ TN

5 Nguyễn Thành Nam 7/12/1995 Bình Lục-Hà Nam 6.27 3.0 8.0 6.21 8.0 x x Ko đỗ TN

6 Mai Thúy Nga 18/9/1994 Hải Hậu-Nam Định 6.86 5.0 6.5 6.76 6.0 x x TB Khá

7 Nguyễn Tiến Quang  19/8/1994 Vĩnh Bảo – Hải Phòng 6.34 5.0 8.0 6.37 7.0 x x TB Khá

8 Nguyễn Văn Thắng 26/7/1994 Thuận Thành - Bắc Ninh 7.07 5.0 8.5 7.05 7.0 x x Khá

9 Nguyễn Văn Tỉnh 9/4/1995 TP Thái Bình-Thái Bình 7.61 5.0 8.5 7.54 9.0 x x Khá

10 Đoàn Quốc Toàn 11/8/1995 Nam Trực - Nam Định 5.99 5.0 8.0 6.04 5.0 x x TB Khá

11 Ngô Văn Trung 9/9/1995 Triệu Sơn -Thanh Hóa 7.03 7.0 8.0 7.08 8.5 x x Khá

12 Vũ Đại Trưởng 22/3/1995 Hải Hậu - Nam Định 7.02 6.0 7.5 7.00 7.0 x x Khá

13 Bùi Thanh Tùng 16/2/1995 Vũ Thư - Thái Bình 6.57 7.0 8.0 6.66 9.0 x x TB Khá

Giỏi: 0(0%)       Khá: 4 (40%)                      TB Khá: 6 (60%)

* Trượt: 03 sinh viên:

KTCS ngành: 4,0

KTCS ngành: 4,0

KTCS ngành: 3,0

XÉT TỐT NGHIỆP - LỚP C6TC

Tổng số: 13 sinh viên

Chứng 

chỉ 

GDQP

STT (4) Trần Huy Hiệu

 STT (5) Nguyễn Thành Nam

STT (3) Tạ Đức Hạnh

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 

Trung bình: 0(0%)
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thi TN 

Các 
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chính 
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Chứng 

chỉ 

GDTC

Điểm 

TBC
Nơi sinh

Thi tốt nghiệp

Điểm 

TBC 

toàn 

khoá

Xếp hạng TN

* Đỗ:  10 sinh viên trong đó: 

TT Họ và tên Ngày sinh



NIÊN KHOÁ: 2013 - 2016

Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Hương

KTCS 

ngành

KT 

ngành

7 9

1 Nguyễn Văn Dũng 1/8/1995 TP Bắc Ninh -Bắc Ninh 6.11 6.0 7.5 6.18 8.0 x x TB Khá

2 Vũ Thị Giang 3/2/1995 Hậu Lộc -Thanh Hóa 7.46 8.0 6.5 7.43 9.0 x x Khá

3 Nguyễn Gia Hào 9/11/1993 Bình Lục -Hà Nam 6.27 6.5 6.5 6.29 8.5 x x TB Khá

4 Đặng Thị Kim Huệ 24/10/1995 Văn Lâm -Hưng Yên 6.48 8.5 9.0 6.68 7.5 x x TB Khá

5 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/1/1994 Lâm Thao -Phú Thọ 7.13 9.0 8.0 7.25 7.0 x x Khá

6 Lê Thị Lam 4/10/1993 Triệu Sơn -Thanh Hóa 8.29 9.0 9.0 8.35 6.0 x x Giỏi

7 Vương Thị Lệ 8/6/1995 Mỹ Đức -Hà Nội 7.96 9.0 7.0 7.96 6.5 x x Khá

8 Phạm Hồng Minh 25/4/1995 Mỹ Đức -Hà Nội 7.11 9.0 7.0 7.18 8.0 x x Khá

9 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/10/1995 Mỹ Đức -Hà Nội 7.56 8.0 7.5 7.57 9.0 x x Khá

10 Đỗ Kim Oanh 21/6/1994 Thanh Liêm -Hà Nam 6.63 5.0 8.0 6.63 8.0 x x TB Khá

11 Đỗ Thị Quỳnh 28/7/1995 Quốc Oai -Hà Nội 6.81 7.5 8.0 6.90 9.0 x x TB Khá

12 Đặng Thị  Thanh 27/11/1994 Ứng Hòa  -Hà Nội 7.55 7.5 7.5 7.54 9.0 x x Khá

13 Trần Trung Thành 24/2/1995 Bình Lục -Hà Nam 6.23 7.0 7.0 6.30 7.0 x x TB Khá

14 La Thị Thủy 3/2/1995 Đông Sơn -Thanh Hóa 6.73 8.5 7.5 6.84 9.0 x x TB Khá

15 Nguyễn Anh Thư 28/10/1995 Mỹ Hào -Hưng Yên 6.09 5.0 7.5 6.12 8.0 x x TB Khá

16 Trương Văn Tiến 19/9/1995 Phú Bình -Thái Nguyên 6.23 7.5 7.0 6.32 7.0 x x TB Khá

17 Nguyễn Thùy Trang 23/6/1995 Tiên Lữ -Hưng Yên 6.43 6.5 6.5 6.44 6.5 x x TB Khá

18 Phạm Thanh Uyên 19/8/1995 Gia Lâm  -Hà Nội 7.18 8.0 7.0 7.20 8.0 x x Khá

19 Mạ Quốc Toàn 19/8/1995 Bình Liêu - Quảng Ninh 5.95 6.0 7.0 6.00 9.0 x x TB Khá

20 Nguyễn Ngọc Lợi 20/7/1995 Thường Tín - Hà Nội 6.36 8.5 6.0 6.42 7.5 x x TB Khá

21 Lưu Thị Lan Anh 10/10/1994 Đông Hưng - Thái Bình 6.92 7.5 7.0 6.95 6.5 x x TB Khá

Giỏi: 1(5%)       Khá: 7 (33%)                      TB Khá: 13 (62%)

XÉT TỐT NGHIỆP - LỚP C6TN

Tổng số: 21 sinh viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 

Chứng 

chỉ 

GDQP

Xếp hạng TN

Chứng 

chỉ 

GDTC

Điểm 

TBC 

toàn 

khoá

Thi tốt nghiệp Điểm 

thi TN 

Các 

môn LL 

chính 

trị

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm 

TBC

* Đỗ:  21 sinh viên trong đó: Trung bình: 0(0%)



NIÊN KHOÁ: 2013 - 2016

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Vui

KTCS 

ngành

KT 

ngành

6 9

1 Nguyễn Thị Thúy Hương 27/6/1995 Ý Yên - Nam Định 6.78 9.0 9.0 7.00 6.5 x x Khá

2 Nguyễn Văn Khoa 19/4/1995 Phủ Lý - Hà Nam 5.99 5.5 5.0 5.91 7.0 x x TB

3 Nguyễn Thị Khánh Linh 4/3/1995 TP Phủ Lý - Hà Nam 6.34 5.5 5.0 6.23 8.5 x x TB Khá

4 Phạm Thùy Linh 9/9/1995 TP Phủ Lý - Hà Nam 6.37 6.0 5.0 6.27 8.5 x x TB Khá

5 Bùi Kim Ngân 2/5/1995 TP Phủ Lý - Hà Nam 6.48 7.0 7.0 6.53 6.5 x x TB Khá

6 Lê Thị Nhất 12/11/1994 Triệu Sơn - Thanh Hóa 7.00 8.5 7.0 7.06 6.0 x x Khá

7 Nguyễn T Xuân Phương  13/02/1995 Phủ Lý - Hà Nam 7.51 9.0 9.0 7.66 6.5 x x Khá

8 Phạm Thị Thơm 21/11/1995 Thái Thụy - Thái Bình 7.86 9.0 9.0 7.97 8.5 x x Khá

9 Cao Thị Phương Trâm 23/8/1995 Phú Bình  - Thái Nguyên 6.40 6.0 5.5 6.33 9.5 x x TB Khá

10 Đặng Thị Uyên 5/8/1995 Gia Viễn - Ninh BÌnh 6.74 6.0 7.0 6.73 9.0 x x TB Khá

11 Hữu Thị Ngọc Uyên 17/8/1995 Bình Lục - Hà Nam 6.84 6.0 6.0 6.76 9.0 x x TB Khá

Giỏi: 0(0%)       Khá: 4 (36%)                      TB Khá: 6 (55%)

XÉT TỐT NGHIỆP - LỚP C6KT

Điểm 

TBC

Chứng 

chỉ 

GDQP

Xếp hạng TN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Thi tốt nghiệp

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ 

Điểm 

TBC 
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Chứng 
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

* Đỗ:  11 sinh viên trong đó: Trung bình: 1(9%)

Tổng số: 11 sinh viên

Điểm 

thi TN 
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môn LL 

chính 

trị


